
STT MÃ SV HỌ TÊN LỚP ĐIỂM TRÌNH ĐỘ ANH VĂN NĂM SINH NƠI SINH GIỚI TÍNH EMAIL SĐT NGHÀNH GHI CHÚ

1 27202952397 Phan Lệ My K27QTN2 3.95 TOEIC 690 21/01/2003 Bình Định Nữ phanlemy2113@gmail.com 0352491830 Quản trị Nhân lực 

2 27203149703 Nguyễn Thị Kiều Oanh K27QTN2 3.81 TOEIC 520 10/10/2003 Quảng Trị Nữ nguyenoanhkieu222@gmail.com 0832703225 Quản trị Nhân lực 

3 27202953313 Nguyễn Thị Minh Trí K27QTN2 3.74 TOEIC 500 30/01/2003 Quảng Nam Nữ tn470917@gmail.com 0848819281 Quản trị Nhân lực 

4 27202947115 Nguyễn Ngọc Minh Thư K27QTN2 3.58 TOEIC 440 28/01/2003 Quảng Nam Nữ minhthu280103@gmail.com 0846055563 Quản trị Nhân lực 

5 27202902781 Phạm Thị Thanh Trúc K27QTN2 3.36 TOEIC 445 26/04/2003 Quảng Bình Nữ trucpham26042003@gmai.com 0948720271 Quản trị Nhân lực 

6 27212942522 Thái Nguyễn Minh Hoàng K27QTN2 3.34 TOEIC 465 05/02/2003 Quảng Nam Nữ minhhoangs502@gmail.com 0799041933 Quản trị Nhân lực 

7 27202920495 Nguyễn Thị Diệu Hương K27QTN1 3.82 Toeic 475 22/01/2003 Quảng Nam Nữ nguyenthidieuhuong221@gmail.com 0971851165 Quản trị Nhân lực 

8 27202153129 Lê Thị Ngọc Bích K27QTN1 3.66 B1 04/01/2003 Quảng Trị Nữ lethingocbich0511@gmail.com 0383956258 Quản trị Nhân lực 

9 27202933159 Nguyễn Thị Ngọc K27QTN1 3.64 Đạt KSAV 14/08/2003 Quảng Nam Nữ ngocnguyenn14082003@gmail.com 0357191481 Quản trị Nhân lực 

10 27212902935 Nguyễn Thuý Hằng K27QTN1 3.58 TOEIC 595 28/08/2003 Phú Yên Nữ ngthuyhang288@gmail.com 0365163905 Quản trị Nhân lực 

11 27202153368 Nguyễn Thị Ánh Tuyết K27QTH8 3.76 TOEIC 460 26/11/2003 Đắk Lắk Nữ nguyenthianhtuyetcmg@gmail.com 0847261103 Quản trị kinh doanh

12 27202136660 Phạm Thị Thanh Thảo K27QTH6 3.77 HSK2 22/04/2003 Đắk Lắk Nữ thanhthaomiu123@gmail.com 0523693811 Quản trị kinh doanh

13 27202138100 Nguyễn Thị Thùy Mỵ K27QTH3 3.71 Đạt KSAV 06/07/2003 Quảng Nam Nữ myn722261@gmail.com 0375770933 Quản trị kinh doanh

14 27202138808 Phan Thị Nga K27QTH2 3.78 TOEIC 550 01/06/2003 Quảng Nam Nữ ngaphan010603@gmail.com 0355377949 Quản trị kinh doanh

15 27202521411 Nguyễn Kim Tuyền K27QTH10 3.78 Toeic 520 04/08/2003 Bình Định Nam tuyencute0982286977@gmail.com 0913046132 Quản trị kinh doanh

16 27202153191 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc K27QTH6 3.91 TOEIC 590 27/03/2003 Đà Nẵng Nữ ngoccandy2703@gmail.com 0905910514 Quản trị kinh doanh

17 27212803063 Võ Lê Thu Ngân K27QTD2 3.74 B1 08/01/2003 Quảng Nam Nữ thunganvo0801@gmail.com 0799375366 Kinh doanh Thương mại

18 27202851136 Lý Thị Lan Trâm K27QTD2 3.74 Đạt KSAV 10/10/2003 Quảng Nam Nữ lantram1010@gmail.com 0335541827 Kinh doanh Thương mại

19 27202803171 Phan Nguyễn Thảo Nguyên K27QTD2 3.59 HSK2 23/10/2003 Quảng Nam Nữ npn2310@gmail.com 0898238439 Kinh doanh Thương mại

20 27202849420 Lê Đan Châu K27QTD2 3.55 Đạt KSAV 04/09/2003 Đắk Lắk Nữ danchaule493@gmail.com 0949775468 Kinh doanh Thương mại

21 27202852931 Huỳnh Thị Nga K27QTD2 3.54 Đạt KSAV 17/02/2003 Quảng Nam Nữ ngangahuynh1702@gmail.com 0378882065 Kinh doanh Thương mại

22 27212845786 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc K27QTD2 3.52 TOEIC 625 05/11/2003 Đà Nẵng Nữ nguyenhoangbaongoc051103@gmail.com 0905775342 Kinh doanh Thương mại

23 27202802251 Mai Lê Kiều Trinh K27QTD2 3.49 TOEIC 490 09/10/2003 TT. Huế Nữ kieutrinh9102@gmail.com 0365180758 Kinh doanh Thương mại

24 27202234409 Dương Thị Khánh Hòa K27QTD1 3.59 TOEIC 440 14/04/2003 Quảng Bình Nữ dtkhanhhoa140403@gmail.com 0929756691 Kinh doanh Thương mại

25 27202838786 Nguyễn Huyền My K27QTD1 3.47 TOEIC 420 17/11/2003 Quảng Bình Nữ nguyenhuyenmy.dh2021@gmail.com 0963903295 Kinh doanh Thương mại

26 27202830413 Dương Thị Thu Hiền K27QTD1 3.47 TOEIC 730 18/07/2003 Kon Tum Nữ hienduongltt1704@gmail.com 0962504027 Kinh doanh Thương mại

27 27212702794 Phạm Thế Mạnh K27QNT2 3.83 TOEIC 550 15/01/2003 Quảng Nam Nam themanh5577@gmail.com 0386123597 Quản trị kinh doanh

28 27202151951 Mai Thị Mỹ Sanh K27QNT2 3.77 TOEIC 635 19/10/2003 Quảng Nam Nữ maimysanh@gmail.com 0348063861 Quản trị kinh doanh

29 27202745477 Lê Bảo Ngân K27QNT2 3.71 TOEIC 635 21/05/2003 Quảng Nam Nữ baonganlethcs@gmail.com 0935358344 Quản trị kinh doanh

30 27217002362 Huỳnh Minh Quí K27QKB1 3.75 TOEIC 515 20/11/2003 Quảng Ngãi Nam huynhminhquy20112003@gmail.com 0834667271 Quản trị kinh doanh

31 27204322424 Phạm Thị Như Quỳnh K27QTM 3.87 TOEIC 535 20/04/2003 Quảng Ngãi Nữ nhuquynh24403@gmail.com 0392417425 Marketing

32 27202121104 Trần Thị Châu Giang K27QTM 3.86 Đạt KSAV 27/08/2003 Kon Tum Nữ giangcutepro2k3@gmail.com 0385276826 Marketing

33 27212236299 Phạm Quang Vinh K27QTM 3.82 Đạt KSAV 19/03/2003 Quảng Nam Nam quangdinh03.student@gmail.com 0326447232 Marketing

34 27212245131 Trần Vũ Cẩm Nhung K27QTM 3.8 TOEIC 790 12/04/2003 Quảng Nam Nữ nhung1242003@gmail.com 0818829474 Marketing

35 27202124859 Phan Thị Vui K27QTM 3.8 Đạt KSAV 11/07/2003 Quảng Nam Nữ phanthivui117@gmail.com 0702776964 Marketing

36 27217246761 Nguyễn Ngọc Hiền K27QTM 3.76 TOEIC 570 17/05/2003 Quảng Trị Nam ngochientxqt@gmail.com 0972777450 Marketing

37 27202201764 Đậu Thị Mai K27QTM 3.76 Đạt KSAV 02/01/2003 Nghệ An Nữ dauthimai020103@gmail.com 0333138023 Marketing

38 27202202656 Trần Kiều Hân K27QTM 3.74 TOEIC 685 15/03/2003 Quảng Nam Nữ trankieuhan1503@gmail.com 0962914874 Marketing

39 27202231440 Võ Thị Hồng Nga K27QTM 3.74 Đạt KSAV 07/07/2003 Bình Định Nữ vothihongnga2084@gmail.com 0328532084 Marketing

40 27202253261 Nguyễn Thị Tường Vi K27QTM 3.74 HSK2 06/05/2003 Quảng Nam Nữ vivi652003@gmail.com 0911728313 Marketing

41 28214602145 Lê Văn Nam K28 QDM 3.88 Chưa có chứng chỉ 02/08/2004 Bình Định Nam levannamqt393@gmail.com 0867901649 Digital Marketing SV năm 3

42 28204640110 Nguyễn Lê Thảo Nguyên K28 QDM 3.87 Chưa có chứng chỉ 06/06/2004 Đà Nẵng Nữ nltn0606@gmail.com 0937262124 Digital Marketing SV năm 3

43 28214645717 Lê Tiến Dũng K28 QDM 3.84 Chưa có chứng chỉ 07/02/2004 Quảng Nam Nam dungle072072@gmail.com 0349691247 Digital Marketing SV năm 3

44 28204652895 Nguyễn Thị Băng Tâm K28 QDM 3.83 Chưa có chứng chỉ 04/08/2004 Quảng Nam Nữ linhlanmiu@gmail.com 0378468533 Digital Marketing SV năm 3

45 28204652010 Trần Phương Chi K28 QDM 3.81 Chưa có chứng chỉ 13/12/2004 Quảng Nam Nữ tpc13204@gmail.com 0586180154 Digital Marketing SV năm 3
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46 28204606432 Phan Thị Vân K28 QDM 3.78 Chưa có chứng chỉ 28/05/2004 Hà Tĩnh Nữ Vanphanne204@gmail.com 0917844907 Digital Marketing SV năm 3

47 28214654413 Nguyễn Quang Vinh K28 QDM 3.78 Chưa có chứng chỉ 21/09/2004 Quảng Nam Nam Nguyenvanlongvtcd@gmail.com 0945393046 Digital Marketing SV năm 3

48 28204650098 Nguyễn Hương Giang K28 QDM 3.77 Chưa có chứng chỉ 14/06/2004 Quảng Nam Nữ nguyenhuonggiang14604@gmail.com 0344631568 Digital Marketing SV năm 3

49 28204654883 Hoàng Hải Hà K28 QDM 3.77 Chưa có chứng chỉ 25/01/2004 Quảng Trị Nữ hoanghaiha2809@gmail.com 0386809307 Digital Marketing SV năm 3

50 28206146838 Nguyễn Thị Thùy Linh K28 QDM 3.76 Chưa có chứng chỉ 20/09/2004 Quảng Trị Nữ Ztlins209@gmail.com 0795721287 Digital Marketing SV năm 3

51 28204753559 Hồ Nguyễn Thảo Vy K28QEC 3.82 Chưa có chứng chỉ 17/03/2004 Đà Nẵng Nữ thaovy040317@gmail.com 0927075733 Thương mại điện tử SV năm 3

52 28204101397 Võ Thị Kim Ngân K28QEC 3.81 Chưa có chứng chỉ 04/11/2004 Quảng Bình Nữ vothikimngan558@gmail.com 0773382899 Thương mại điện tử SV năm 3

53 28204503314 Nguyễn Thị Ngọc Thùy K28QEC 3.75 Chưa có chứng chỉ 08/12/2004 Bình Định Nữ ngocthuyn015@gmail.com 0398133477 Thương mại điện tử SV năm 3

54 28204104635 Trần Thị Diễm Quỳnh K28QEC 3.74 Chưa có chứng chỉ 21/07/2004 Quảng Trị Nữ diemquynh6atg@gmail.com 0862797357 Thương mại điện tử SV năm 3

55 28206239925 Lê Thị Mỹ Ly K28QEC 3.72 Chưa có chứng chỉ 27/07/2004 Quảng Ngãi Nữ dp1.2a5.ly@gmail.com 0335941882 Thương mại điện tử SV năm 3

56 28214103854 Phạm Khải Nguyên K28QEC 3.69 Chưa có chứng chỉ 29/03/2004 Quảng Nam Nam phamkhainguyen29032004@gmail.com 0867895150 Thương mại điện tử SV năm 3

57 28214147107 Nguyễn Văn Thiện K28QEC 3.69 Chưa có chứng chỉ 08/06/2004 Quảng Trị Nam occhos084@gmail.com 0344001318 Thương mại điện tử SV năm 3

58 28214321573 Trần Trương Dâng K28QEC 3.68 Chưa có chứng chỉ 16/09/2004 Đà Nẵng Nam trantruongdang82@gmail.com 0898513341 Thương mại điện tử SV năm 3

59 28208136786 Võ Thị Mỹ Lệ K28QEC 3.67 Chưa có chứng chỉ 08/04/2004 Quảng Trị Nữ myle08042004@gmail.com 0763613635 Thương mại điện tử SV năm 3

60 28204703668 Nguyễn Thị Cẩm Nhung K28QEC 3.67 Chưa có chứng chỉ 05/01/2004 Quảng Trị Nữ nhungnguyen221104@gmail.com 0942681577 Thương mại điện tử SV năm 3

61 27202602731 Trần Thị Hà Thanh K27KDN 3.87 TOEIC 600 28/04/2003 Quảng Nam Nữ hathanh28042003@gmail.com 0932530832 Kế toán

62 27202602550 Ngô Dương Ngọc Trâm K27KDN 3.87 TOEIC 750 15/08/2003 Đà Nẵng Nữ ndntram15@gmail.com 0935013271 Kế toán

63 27202602779 Hoàng Thị Bích Ngọc K27KDN 3.85 TOEIC 480 02/11/2003 Quảng Bình Nữ bichngoc02112003@gmail.com 0332051576 Kế toán

64 27212653708 Nguyễn Nữ Ái Tâm K27KDN 3.82 Đạt KSAV 01/04/2003 Đà Nẵng Nữ nguyennuaitam142003@gmail.com 0393822749 Kế toán

65 27202602673 Nguyễn Thị Thi K27KDN 3.79 TOEIC 420 24/03/2002 Quảng Nam Nữ nguyenthithi240302@gmail.com 0847059092 Kế toán

66 27202153343 Nguyễn Thị Nguyệt Nga K27KDN 3.76 HSK2 10/05/2003 Đà Nẵng Nữ nn1052003@gmail.com 0765415523 Kế toán

67 27202602494 Hồ Nguyên Bảo Khanh K27KDN 3.75 TOEIC 580 16/05/2003 Đà Nẵng Nữ hnbaokhanh16@gmail.com 0905908322 Kế toán

68 27202602501 Đỗ Thị Hồng Ngọc K27KDN 3.74 TOEIC 545 21/12/2003 Đà Nẵng Nữ ngocmiin2112@gmail.com 0976035714 Kế toán

69 27202601328 Lê Thị Mỹ Linh K27KDN 3.71 Đạt KSAV 20/12/2003 Quảng Nam Nữ mylinh020917@gmail.com 0901148240 Kế toán

70 27214553198 Lê Nguyễn Khánh Linh K27KDN 3.68 TOEIC 470 24/11/2003 Kon Tum Nữ lnklinh.03@gmail.com 0905029656 Kế toán

71 27202642218 Trần Thúy Hiền K27KDN 3.63 Đạt KSAV 12/09/2003 Kon Tum Nữ hien1209.ltt@gmail.com 0905298524 Kế toán

72 27202642129 Lê Thị Nga K27KDN 3.61 Đạt KSAV 11/05/2003 Quảng Nam Nữ ngale.110503@gmail.com 0943621737 Kế toán

73 27202552286 Phạm Huyền Trang K27KKT 3.81 HSK 2 06/08/2003 Quảng Bình Nữ phtrang0608@gmail.com 0886148664 Kế toán

74 27202645367 Ngô Thị Thanh Trúc K27KKT 3.73 TOEIC 625 22/11/2003 Quảng Bình Nữ ngothithanhtruc22112003@gmail.com 0968125473 Kiểm toán

75 27202541104 Nguyễn Thị Hoài Mỹ K27KKT 3.72 HSK2 05/09/2003 Quảng Trị Nữ Nguyenhoaimy0509@gmail.com 0819969468 Kiểm toán

76 27202640820 Nguyễn Thị Thanh Thương K27KKT 3.66 Đạt KSAV 20/06/2003 Quảng Bình Nữ thanhthuongg2003@gmail.com 0966028592 Kiểm toán

77 27202529465 Trương Thị Bích Chinh K27KKT 3.62 Đạt KSAV 04/01/2003 Quảng Nam Nữ truongthibichchinh.tk4@gmail.com 0899925093 Kiểm toán

78 27202544979 Nguyễn Thị Minh Khuê K27KKT 3.54 Đạt KSAV 20/02/2003 Quảng Nam Nữ Nthminhkhue@gmail.com 0779422202 Kiểm toán

79 27212253188 Trần Lê Anh Thư K27KKT 3.5 Đạt KSAV 23/01/2003 Đà Nẵng Nữ tranthu23012003@gmail.com 0858563407 Kiểm toán

80 27202534442 Nguyễn Mai Phương K27KKT 3.41 Đạt KSAV 07/06/1999 Quảng Bình Nữ lochamexo@gmail.com 0842991799 Kiểm toán

81 27212536678 Nguyễn Hồng Ngọc K27KKT 3.35 Đạt KSAV 13/12/2003 Đà Nẵng Nữ nguyenhongngoc13121999@gmail.com 0902436427 Kiểm toán

82 27202501286 Lê Thị Hồng Sương K27KKT 3.26 Đạt KSAV 08/12/2003 Quảng Trị Nữ hongsuong0812@gmail.com 0395401768 Kiểm toán

83 27202453764 Nguyễn Thị Như Quỳnh K27QNH 3.85 TOEIC 510 20/07/2003 Gia Lai Nữ nhuquynhak.2007@gmail.com 0325373880 Tài Chính - Ngân Hàng

84 27202326672 Chung Thị Thu Trang K27QTC 3.85 TOEIC 525 07/01/2003 Bình Phước Nữ khaclinhmayourname@gmail.com 0974439619 Tài Chính - Ngân Hàng

85 27212340544 Văn Viết Bôn K27QTC 3.81 TOEIC 515 17/07/2001 Thừa Thiên Huế Nam vanbon061@gmail.com 0379422061 Tài Chính - Ngân Hàng

86 26202138202 Huỳnh Thị Kim Yến K27QNH 3.78 TOEIC 660 13/06/2002 Thừa Thiên Huế Nữ hkimyen02@gmail.com 0905816823 Tài Chính - Ngân Hàng

87 27212428667 Phạm Khánh Triều K27QNH 3.75 TOEIC 510 11/12/2003 Quảng Ngãi Nam khanhtrieudt@gmail.com 0964363188 Tài Chính - Ngân Hàng

88 27212421587 Phạm Vũ Hòa Bình K27QNH 3.72
ĐẠT KS TẠI 
TRƯỜNG 14/05/2003 Bình Định Nữ phamvuhoabinh@gmail.com 0984954914 Tài Chính - Ngân Hàng

89 27202439866 Nguyễn Thị Quỳnh Như K27QNH 3.71 TOEIC 520 21/07/2003 Quảng Nam Nữ quynhnhuntqn217@gmail.com 0867468707 Tài Chính - Ngân Hàng

90 27202449352 Trần Lê Diệu Nguyên K27QNH 3.65 TOEIC 705 30/08/2003 Quảng Nam Nữ Dieunguyenkd9@gmail.com 0865608427 Tài Chính - Ngân Hàng

91 27202353730 Nguyễn Thị Tuyết Ngân K27QTC 3.61 TOEIC 605 07/10/2003 Đà Nẵng Nữ nguyenthituyetngan710@gmail.com 0934713718 Tài Chính - Ngân Hàng

92 27202449408 Mai Thị Ái Nhi K27QTC 3.54 TOEIC 530 29/09/2003 Thừa Thiên Huế Nữ maiainhi299@gmail.com 0918964032 Tài Chính - Ngân Hàng

93 28214204599 Phạm Việt Anh K28QDT 3.78 Chưa có chứng chỉ 19/10/1996 Đà Nẵng Nam dihoc113@gmail.com 0388926669 Kinh tế Đầu tư SV năm 3

94 28204221301 Phan Võ Ngọc Châu K28QDT 3.63 Chưa có chứng chỉ 04/07/2004 Quảng Nam Nữ phanvo475@gmail.com 0899927960 Kinh tế Đầu tư SV năm 3
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95 28216651430 Đặng Quốc Bảo K28QDT 3.48 Chưa có chứng chỉ 23/05/2004 Lâm Đồng Nam phanvo475@gmail.com 0899927960 Kinh tế Đầu tư SV năm 3

96 28214452715 Trần Phú K28QDT 3.43 Chưa có chứng chỉ 07/04/2004 Quảng Bình Nam Phu0704vn@gmail.com 0354052815 Kinh tế Đầu tư SV năm 3

97 28214201815 Trần Văn Luân K28QDT 3.42 Chưa có chứng chỉ 15/09/2003 Bình Định Nam luanbeesosad@gmail.com 0336846884 Kinh tế Đầu tư SV năm 3

LẬP BẢNG Đà Nẵng, ngày 10 tháng 06 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG


